UBND HUYỆN BA TƠ      THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 NĂM HỌC 2024 – 2025
TRƯỜNG TH BA TÔ          Tuần 01.(Thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2024)
	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM        
	    THỨ SÁU

	 Thị Huệ

  1A

  (20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

SÁNG
	1
	 SHDC 
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC*
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC*
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TN – XH

	
	
	4
	Toán
	HĐTN
	TCT Việt
	Tiếng Việt
	SHTT

	
	
	5
	TC Toán
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ  HAI

CHIỀU
	1
	TCT Việt
	Âm nhạc*
	Toán
	
	  

	
	
	2
	TCT Việt
	Tiếng Việt
	TN – XH
	
	 

	
	
	3
	TC Toán
	Tiếng Việt
	Đạo đức*
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Thị Thương

1B (17) 


	BUỔI THỨ NHẤT

SÁNG
	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Âm nhạc*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TN-XH*
	TN – XH *

	
	
	4
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	Đạo đức*
	HĐTN
	SHTT

	
	
	5
	 
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ  HAI

CHIỀU
	1
	Toán
	GDTC*
	TCT Việt
	
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	GDTC*
	TCT Việt
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật*
	TC Toán
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Thị Ni

1C

(20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

SÁNG
	1
	 SHDC
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC*

	
	
	2
	Mĩ thuật*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TN – XH  
	Âm nhạc*
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	Đạo đức*
	GDTC*
	TC Toán

	
	
	5
	 
	
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

CHIỀU
	1
	Toán
	TCT Việt
	Toán
	
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	TN – XH  
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	TC Toán
	 HĐTN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Yến Nhi

   1D

 (18) 


	BUỔI THỨ NHẤT

SÁNG
	1
	 SHDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật*
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC*
	TC Toán
	Tiếng Việt
	Âm nhạc*

	
	
	4
	TCT Việt
	GDTC*
	Đạo đức*
	TN – XH*
	Toán

	
	
	5
	
	
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI CHIỀU
	1
	Toán
	TCT Việt
	 TN – XH*
	
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	Toán
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	TC Toán
	HĐTN
	
	

	Thị Diệu

1E (20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

SÁNG
	1
	SHDC
	Toán
	Mĩ thuật*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TN – XH
	Toán

	
	
	4
	Toán
	 TCT Việt
	TN – XH
	HĐTN
	TC Toán

	
	
	5
	 
	
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

CHIỀU
	1
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	Đạo đưc*
	
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	GDTC*
	
	 


	
	
	3
	Âm nhạc*
	TC Toán
	GDTC*
	
	


HIỆU TRƯỞNG                                                                        Ba Tô, ngày 01 tháng 9 năm 2024

                                                                                                    Người lập

Nguyễn Thị Minh Tâm                                                       Nguyễn Minh Ngọc

UBND HUYỆN BA TƠ     THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 NĂM HỌC 2024 – 2025
TRƯỜNG TH BA TÔ        Tuần 01. (Thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2024)
	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA

	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Văn Vờ

2A(20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

      SÁNG
	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	TCT VIệt
	TNXH*
	TC Toán

	
	
	5
	
	
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

   CHIỀU

 
	1
	TCT VIệt
	Âm nhạc*
	
	GDTC
	

	
	
	2
	TCT VIệt
	TNXH*
	
	GDTC
	

	
	
	3
	TC Toán
	HĐTN*
	
	Mĩ thuật*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 K.Anh 2B (16) 


	BUỔI THỨ NHẤT

        SÁNG
	1
	SHDC
	GDTC*
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Âm nhạc*
	Tiếng Việt
	HĐTN*

	
	
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC*
	Mĩ thuật*
	SHTT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ HAI 

     CHIỀU
	1
	TCT Việt
	
	Toán
	TCT VIệt
	

	
	
	2
	TN – XH*
	
	TN – XH*
	TCT VIệt
	

	
	
	3
	Đạo đức*
	
	Tiếng Việt
	TC Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	K.Yến

 2C (19) 


	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG
	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	Toán
	HĐTN*

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	TNXH
	Âm nhạc*
	TN – XH
	Tiếng Việt

	
	
	
	
	
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	Đạo đức*
	TC Toán
	
	TCT VIệt
	

	
	
	2
	Mĩ thuật*
	TCT Việt
	
	TCT VIệt
	

	
	
	3
	GDTC*
	GDTC*
	
	TC Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn Tuyền

2D (20 ) 


	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG


	1
	SHDC
	Toán
	GDTC*
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC*

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	TNXH
	Tiếng Việt

	
	
	5
	
	
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	TNXH
	TCT VIệt
	Mĩ thuật*
	
	

	
	
	2
	TCT Việt
	TCT VIệt
	HĐTN*
	
	

	
	
	3
	TC Toán
	TC Toán
	Âm nhạc*
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Thu Hiền 2E (20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG


	1
	SHDC
	Âm nhạc*
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	HĐTN*
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	GDTC*
	Tiếng Việt
	TC Toán
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật*

	
	
	5
	
	
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	GDTC*
	TCT Việt
	
	TCT VIệt
	

	
	
	2
	Toán
	TNXH
	
	TCT VIệt
	

	
	
	3
	TNXH
	Đạo đức
	
	TC Toán
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	Thị Tạm 2G (20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG


	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật*

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	TNXH
	TCT Việt
	TNXH
	Tiếng Việt

	
	
	5
	HĐTN*
	
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	TC Toán
	
	TCT VIệt
	Âm nhạc*
	

	
	
	2
	Đạo đức
	
	TCT VIệt
	GDTC*
	

	
	
	3
	
	
	TC Toán
	GDTC*
	

	
	
	4
	
	
	
	
	


HIỆU TRƯỞNG                                            Ba Tô, ngày 01 tháng 9 năm 2024
Nguyễn Thị Minh Tâm                                                     Nguyễn Minh Ngọc

UBND HUYỆN BA TƠ     THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 NĂM HỌC 2024 – 2025
TRƯỜNG TH BA TÔ         Tuần 01. (Thực hiện từ ngày 06 tháng 9 năm 2024)
	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA

	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Văn Thi

3A (20) 

               
	BUỔI THỨ NHẤT

      SÁNG
	1
	SHDC
	Mĩ  thuật*                        
	Toán
	GDTC*
	Tiếng Anh

	
	
	2
	Tin học*
	Toán

	Tiếng Việt
	GDTC*
	Tiếng Anh

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	4
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	TC Toán
	 Toán
	SHTT

	
	
	5
	Toán
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ  HAI

   CHIỀU

 
	1
	TCT Việt
	Tiếng Việt
	TN XH
	Tiếng Việt
	

	
	
	2
	TCT Việt
	Tiếng Anh
	Công nghệ
	HĐTN
	

	
	
	3
	TC Toán
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	TNXH
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Khách

3B

(20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

        SÁNG
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán 
	 Tiếng Anh
	Tin học*

	
	
	2
	Tiếng Việt
	GDTC
	 HĐTN
	 Tiếng Anh
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	SHTT

	
	
	5
	
	
	
	TCT Việt
	

	
	BUỔI THỨ HAI 

     CHIỀU
	1
	Tiếng Anh*
	TN- XH
	 TN - XH
	TCT Việt
	

	
	
	2
	Đạo đức*
	 Công nghệ
	 TC Toán
	TCT Việt
	

	
	
	3
	Mỹ  thuật*
	Âm nhạc*
	Tiếng Anh
	TC Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Thủy

3C

(15) 


	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG
	1
	SHDC
	 Tiếng Anh
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	2
	Toán
	 Tiếng Anh
	Tiếng Việt 
	Toán 
	Tiếng Việt

	
	
	3
	TN – XH*
	Tiếng Việt
	TN – XH*
	Tiếng Anh
	HĐTN

	
	
	4
	Âm nhạc*
	TCT Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	SHTT

	
	
	5
	Công nghệ
	
	
	Tin học
	

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ  thuật*
	GDTC*
	TCT Việt
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC*
	TCT Việt
	

	
	
	3
	
	
	Đạo đức*
	 TC Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Mai

3D

( 17) 


	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG


	1
	SHDC
	TN – XH*
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	CDTC*
	Tiếng Việt 
	Công nghệ
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC*
	Tiếng Việt
	Âm nhạc

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Toán
	Tin học*
	SHTT

	
	
	5
	HĐTN
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	TCT Việt
	TC Toán
	TCT Việt
	Mỹ  thuật*
	

	
	
	2
	TCT Việt
	TN – XH*
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	

	
	
	3
	 TC Toán
	Đạo đức*
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	

	
	
	4
	
	
	
	
	


	Thị Hạnh

3E

(20 ) 


	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG


	1
	SHDC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ  thuật*
	Âm nhạc*
	TN – XH

	
	
	4
	Toán
	Công nghệ
	Tiếng Anh
	HĐTN
	SHTT

	
	
	5
	
	
	Tiếng Anh
	
	Tin học

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	TCT Việt
	TC Toán
	TCT Việt
	Đạo đức*
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	TN – XH
	TCT Việt
	GDTC
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	TC Toán
	CDTC
	

	
	
	4
	
	
	
	
	


HIỆU TRƯỞNG                                            Ba Tô, ngày 01 tháng 9 năm 2024
                                                                                              Người lập

Nguyễn Thị Minh Tâm                                                  Nguyễn Minh Ngọc

 UBND HUYỆN BA TƠ       THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 NĂM HỌC 2024 – 2025
  TRƯỜNG TH BATÔ           Tuần 1. (Thực hiện từ ngày 06 tháng  9 năm 2024)
	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Thị Trinh

4A

(20)


	BUỔI THỨ NHẤT

        SÁNG
	1
	 SHDC 
	Toán
	Âm nhạc*
	Toán
	Tiếng Anh

	
	
	2
	Toán 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	
	
	3
	Tin học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC*
	L.Sử & Đ.lý 

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	TC Toán
	GDTC*
	Toán

	
	
	5
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

CHIỀU


	1
	Mỹ thuật*
	TCT Việt
	Khoa học
	Đạo đức
	

	
	
	2
	HĐTN
	TCT Việt
	L.Sử & Đ.lý 
	TCT Việt
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	TC Toán
	Công nghệ*
	Khoa  học
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Trần Lan

4B(14) 


	BUỔI THỨ NHẤT

      SÁNG
	1
	 SHDC
	Toán
	Tiếng Anh
	Tin học
	Toán

	
	
	2
	Toán 
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	TCT Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	L.Sử & Đ.lý* 
	HĐTN

	
	
	4
	GDTC*
	Đạo đức*
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	
	5
	GDTC*
	Khoa học*
	Mĩ Thuật*
	
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

CHIỀU
	1
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	Toán
	Công nghệ*
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	Khoa học*
	L.Sử & Đ.lý*
	

	
	
	3
	
	TC Toán
	
	Âm nhạc*
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	Thị Bi

4C (18) 


	BUỔI THỨ NHẤT

      SÁNG
	1
	SHDC
	Tiếng Anh
	Toán
	Mỹ thuật*
	Công nghệ*

	
	
	2
	Toán 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tin học
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	HĐTN

	
	
	4
	Khoa học*
	Tiếng Việt
	L.Sử & Đ.lý
	Tiếng Việt
	 SHTT

	
	
	5
	Âm nhạc*
	
	TCT Việt
	
	Tiếng Anh

	
	BUỔI THỨ  HAI

     CHIỀU 


	1
	TCT Việt
	Khoa học*
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	

	
	
	2
	TCT Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	GDTC*
	

	
	
	3
	TC Toán
	L.Sử & Đ.lý
	TC Toán
	GDTC*
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Giang

4D

(15) 


	BUỔI THỨ NHẤT

       SÁNG
	1
	SHDC
	GDTC*
	Toán
	Tiếng Anh
	Âm nhạc*

	
	
	2
	Khoa học*
	GDTC*
	L.Sử & Đ.lý*
	Tiếng Anh
	Toán

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tin học
	TCTViệt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	5
	Khoa học*
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật*
	L.Sử & Đ.lý*
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

    CHIỀU 

 
	1
	TC Toán
	Tiếng Anh
	TCT Việt
	Toán
	

	
	
	2
	HĐTN
	Tiếng Anh
	TCT Việt
	Đạo đức*
	

	
	
	3
	Công nghệ*
	
	TC Toán
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Vang

4E

(20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

       SÁNG
	1
	SHDC
	Toán
	GDTC*
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC*
	Tiếng Việt
	Âm nhạc*

	
	
	3
	Tiếng Việt
	L.Sử & Đ.lý
	Toán
	Tiếng Anh
	Đạo đức

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Công nghệ*
	Tiếng Việt
	Khoa học
	L.Sử & Đ.lý 

	
	
	5
	Tiếng Anh
	Tin học
	
	Tiếng Anh
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

    CHIỀU 

 
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	HĐTN
	TCT Việt
	

	
	
	2
	Khoa học
	Tiếng Việt
	TCT Việt
	TCT Việt
	

	
	
	3
	TC Toán
	
	Mỹ thuật*
	TC Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	


HIỆU TRƯỞNG             .                               Ba Tô, ngày 01  tháng 9 năm 2024
                                                                                                     Người lập 

Nguyễ Thị Minh Tâm                                                           Nguyễn Minh Ngọc
UBND HUYÊN BA TƠ 
TRƯỜNG TH BA TÔ        THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 NĂM HỌC 2024 - 2025

                                                 Tuần 01. (Thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2024)

	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Thị Láy

5A

(20) 


	BUỔI THỨ NHẤT

        SÁNG
	1
	SHDC 
	Toán
	Công nghệ*
	Toán
	GDTC*

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC*

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật*
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	4
	Tin học
	Âm nhạc*
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Tiếng Việt

	
	
	5
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	L.Sử & Đ.lý
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI

        CHIỀU

 
	1
	Toán
	TCT Toán
	Khoa học
	TCT Toán
	

	
	
	2
	HĐTN
	TCT Toán
	L.Sử & Đ.lý
	Đạo đức
	

	
	
	3
	
	TCT VIệt
	
	TCT VIệt
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	Thị Hùa 

5B (14) 


	BUỔI THỨ NHẤT

         SÁNG
	1
	 SHDC
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tin học
	SHTT

	
	
	4
	Công nghệ*
	GDTC*
	Tiếng Việt
	Đạo đức*
	Khoa học*

	
	
	5
	
	GDTC*
	Toán
	
	Mỹ thuật*

	
	BUỔI THỨ  HAI 

       CHIỀU

 
	1
	Âm nhac*
	TCT Toán
	Khoa học*
	TCT Việt
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	TCT Toán
	L.Sử & Đ.lý*
	HĐTN
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	TCT VIệt
	
	L.Sử & Đ.lý*
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	Thị Hương

5C

(18)


	BUỔI THỨ NHẤT

        SÁNG
	1
	 SHDC
	Âm nhạc*
	Tiếng Việt
	Khoa học*
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật*
	Tin học

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Khoa học*
	Toán
	L.Sử & Đ.lý
	SHTT

	
	
	4
	Toán
	TCT Việt
	GDTC*
	Toán
	Tiếng Anh

	
	
	5
	Công nghệ*
	Toán
	GDTC*
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	
	BUỔI THỨ  HAI

         CHIỀU
	1
	Tiếng Việt
	TCT Toán
	TC Toán
	Tiếng Anh
	

	
	
	2
	L.Sử & Đ.lý
	TCT Toán
	Đao đức
	Tiếng Anh
	

	
	
	3
	
	TCT VIệt
	HĐTN
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	 Hiếu

  5D

(19)  


	BUỔI THỨ NHẤT

          SÁNG
	1
	 SHDC
	Toán
	Toán
	 Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Âm  nhạc*

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Đạo đức*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Công nghệ*
	Khoa học
	Tin học

	
	
	5
	
	 HĐTN
	L.Sử & Đ.lý
	L.Sử & Đ.lý
	SHTT

	
	BUỔI THỨ  HAI 

       CHIỀU


	1
	Khoa học
	TC Toán
	Tiếng Anh
	TCT VIệt
	

	
	
	2
	TCT Việt
	GDTC*
	Tiếng Anh
	TCT VIệt
	

	
	
	3
	Mỹ thuật*
	GDTC*
	
	TCT Toán
	

	
	
	4
	
	
	
	
	


                                                                              Ba Tô, ngày 01 tháng 9 năm 2024.

HIỆU TRƯỞNG                                                                      Người lập 

Nguyễn Thị Minh Tâm                                                       Nguyễn Minh Ngọc

